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SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /KH-TTYT Móng Cái, ngày    tháng  01 năm 2025 

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác y tế phục vụ Tết Nguyên đán  

và các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Ất Tỵ 2025 

 
 Thực hiện Kế hoạch số: 142/KH-SYT ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Sở Y 

tế Quảng Ninh về kế hoạch triển khai công tác y tế phục vụ Tết Nguyên đán và các 

hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Ất Tỵ 2025 và kế hoạch Đảm bảo công tác 

Y tế trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa Lễ hội Xuân năm 2025. 

 Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái xây dựng kế hoạch phục vụ y tế, cụ thể 

như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

 1. Mục đích:  

  - Triển khai công tác y tế phục vụ Tết Nguyên đán gồm: Công tác phòng, 

chống dịch bệnh; Công tác thường trực cấp cứu và khám, chữa bệnh cho người dân 

trên địa bàn; Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm; Công tác y tế phục vụ các sự 

kiện, hoạt động quan trọng “Mừng Đảng - Mừng Xuân” năm 2025. 

- Triển khai và các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Ất Tỵ năm 2025 

tại đơn vị.  

 2. Yêu cầu:  

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí Thư, Chính phủ, Bộ Y tế; sở Y 

tế và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025;  

- Tổ chức thường trực các cấp 24/24h và đảm bảo thuốc, vật tư y tế trong 

các ngày nghỉ Tết để triển khai công tác tiếp nhận, cấp cứu và điều trị cho người 

bệnh; công tác phòng, chống dịch bệnh; Bố trí nhân lực khoa học, hợp lý đảm bảo 

công tác y tế phục vụ cho các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” trong dịp Tết 

Nguyên đán Ất Tỵ 2025 diễn ra an toàn. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội Xuân 2025; 

- Đảm bảo an toàn, an ninh mạng, các điều kiện cần thiết vận hành hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhất cho người dân và 

doanh nghiệp; đảm bảo công tác thông tin báo cáo thông suốt trong dịp Tết 

Nguyên đán Ất Tỵ 2025. 

- Tổ chức tổng vệ sinh, sắp xếp tài sản... đặc biệt chú trọng hệ thống kho 

tàng, công tác phòng chống cháy nổ. Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp với 

các lực lượng Công an, Quân sự trên địa bàn để đảm bảo an ninh, trật tự, đảm bảo 

an toàn tuyệt đối trong đơn vị. 
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- Trang trí cơ quan ngăn nắp, sạch đẹp tạo không khí trang trọng đón Tết, 

vui Xuân; tổ chức tuyên truyền trực quan các nội dung Mừng Đảng - Mừng Xuân 

với các hình thức: Đèn Led, biển quảng cáo, băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, 

cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ dây, cờ màu, đèn màu các loại phù hợp với nội dung 

tuyên truyền, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, vùng miền. 

- Triển khai các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Ất Tỵ 2025 tại đơn vị phù 

hợp với phong tục tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc.  

- Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng pháo 

hoa, pháo nổ nhà nước cấm sử dụng; các tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan; nghiêm 

cấm sử dụng tiền công quỹ làm quà biếu, sử dụng xe ô tô công, sử dụng thời gian 

làm việc phục vụ cho việc riêng (đặc biệt là đi lễ đền, chùa) trong những ngày 

trước, trong và sau Tết; thực hiện tuân thủ và đảm bảo an toàn giao thông. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

 A. Khối dự phòng: 

 1. Công tác tuyên truyền: 

 - Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Đảm bảo an toàn trong tình 

hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, không để các ca bệnh lây lan ở cộng đồng. 

 - Tuyên truyền trong nhân dân tại các Xã, Phường, thôn, xóm tích cực phòng 

bệnh cho cộng đồng và cho bản thân gia đình bằng hình thức vận động mọi người 

dân hưởng ứng vệ sinh sạch sẽ môi trường. 

 - Viết tin bài tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, đề 

phòng ngộ độc thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hệ thống 

loa phát thanh các xã, phường, các chợ, bến bãi. 

 - Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền người dân ăn Tết điều độ, 

thực hiện tiết kiệm, vui Tết lành mạnh đề phòng tai nạn thương tích, cháy nổ, và 

say rượu bia. 

 2. Công tác kiểm tra vệ sinh phòng bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm: 

 - Tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, lưu 

ý theo dõi sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh lây qua đường hô hấp, các trường 

hợp viêm phổi nặng do vi rút; chủ động công tác giám sát, tiếp tục triển khai hiệu 

quả giám sát thường xuyên, giám sát dựa vào sự kiện để phát hiện sớm các ca bệnh 

trong cộng đồng và tại các cơ sở Y tế để xử lý kịp thời, kiểm soát sự lây lan, hạn 

chế các trường hợp bệnh nặng, tử vong; tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiêm 

chủng mở rộng. 

 - Phối hợp với đoàn liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ 

thực phẩm trên địa bàn. Kiểm tra các điểm giết mổ, các đại lý kinh doanh buôn bán 

thực phẩm, các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm. 

 -Tổ chức giám sát việc kiểm tra thực phẩm qua 3 bước (trước khi nhập 

nguyên liệu, thực phẩm, trước khi chế biến và trước khi ăn) tại các nhà hàng, quán 

ăn trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các Lễ 

hội xuân 2025 trên địa bàn Thành phố. 
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 - Giám sát, điều tra kịp thời các ca, vụ ngộ độc thực phẩm tại cơ sở điều trị. 

 - Trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm, hoá chất hàng loạt. Tổ chức điều tra, 

xác minh nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, theo Hướng dẫn số 6314/SYT-ATTP ngày 

30/12/2021 của Sở Y tế về việc xử lý vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

Tham mưu cho Thành phố đề nghị Sở Y tế huy động Trung tâm vận chuyển cấp 

cứu, đội cấp cứu lưu động của các đơn vị vận chuyển bệnh nhân, tổ chức cấp cứu 

kịp thời cho người bệnh, khẩn trương xác định nguyên nhân để có biện pháp xử lý 

kịp thời, hạn chế tối đa hậu quả xấu xảy ra. 

 3. Công tác phòng chống dịch bệnh: 

 - Kiện toàn, nâng cao năng lực tổ chống dịch cơ động, luôn sẵn sàng dập tắt 

dịch khi có tình huống xẩy ra.  

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị y tế để thực hiện giám sát các ca bệnh 

viêm phổi nặng do vi rút được điều trị tại các cơ sở y tế và giám sát ca bệnh tại 

cộng đồng. 

- Đảm bảo nhân lực, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện, sẵn sàng 

đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường theo chức năng 

nhiệm vụ được giao. 

 - Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh để cảnh 

báo sớm, báo cáo cấp trên có phương án triển khai phòng khi có dịch xảy ra như 

viêm phổi nặng do virus; cúm gia cầm, dịch cúm A/H1N1, cúm AH5N1 liên quan 

đến người, dịch tay chân miệng, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm... 

 - Phân công cán bộ trực 24/24 giờ để theo dõi, nắm tình hình dịch bệnh xảy ra 

trên địa bàn và thực hiện chế độ báo cáo dịch theo đúng quy định.  

 - Báo cáo bằng điện thoại về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tình hình dịch 

bệnh vào lúc 14h30 đến 15h30 phút hàng ngày; báo cáo trên phần mềm của Bộ Y 

tế, Sở Y tế, thành phố. 

 - Phát hiện kịp thời những ổ dịch có nguy cơ phát thành dịch để khống chế 

không cho bùng phát. 

 - Thường trực tiêm phòng vắc xin Dại hàng ngày từ 8h30 đến 11h30 phút. 

 4. Công tác vệ sinh môi trường 

 Huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư tổ chức vệ sinh môi trường. Bảo 

đảm vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch, không để có ruồi, muỗi, chuột, gián, 

các loại côn trùng trung gian truyền bệnh tại các nhà hàng, quán ăn. 

 5. Công tác thường trực:  

 Tại Khoa KSDB-ATTP&YTCC, Trung tâm Y tế Móng Cái: Phân công cán 

bộ thường trực trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán. 

 (Có bảng phân công trực cụ thể kèm theo) 

 6. Công tác báo cáo trước, trong và sau tết:   

 Tiếp nhận thông tin từ các Trạm Y tế trên địa bàn về tình hình dịch, bệnh và 

Ngộ độc thực phẩm, các bệnh lây truyền qua thực phẩm; Tổng hợp báo cáo tình 
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hình dịch hàng ngày vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo số máy: 

02033.827.241; Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Y tế Móng Cái. 

 Thời gian gửi báo cáo đúng theo yêu cầu của Bộ Y tế, Sở Y tế và UBND 

thành phố Móng Cái. 

 B. Khối điều trị: 

 1. Kế hoạch thường trực cấp cứu chung: 

 1.1. Đối với các khoa, phòng, trạm Y tế: 

 - Phòng Tổ chức hành chính: Chuẩn bị đầy đủ xăng, dầu, phương tiện vận 

chuyển bệnh nhân khi có tình huống xảy ra. 

 - Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ: 

 + Kiện toàn các đội cấp cứu ngoài bệnh viện, đảm bảo công tác thường trực 

cấp cứu 24/7 và xây dựng phương án thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh, sẵn 

sàng đáp ứng trong các tình huống khẩn cấp như thảm hoạ, dịch bệnh, ngộ độc, tai 

nạn giao thông nghiêm trọng trước, trong và sau Tết 

 + Phân công lịch trực trong những ngày nghỉ Tết, kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện công tác chuyên môn tại các khoa, phòng. 

 + Thực hiện việc báo cáo tình hình theo qui định. 

 + Dự kiến số lượng bệnh nhân nằm viện trong dịp tết khoảng 100 -180 bệnh 

nhân nằm viện/ ngày. 

 - Phòng Điều dưỡng: Sẵn sàng điều động hỗ trợ nhân lực đến các khoa khi 

có nhu cầu. 

- Khoa Dược: Chuẩn bị đầy đủ thuốc, o-xy y tế, các chế phẩm máu, dịch 

truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, phương tiện cấp cứu sẵn sàng đáp ứng, phục 

vụ công tác điều trị, cấp cứu trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ. 

 - Các khoa, phòng: Chuẩn bị đầy đủ giường bệnh, bố trí đủ cơ số thuốc, 

phương tiện cấp cứu sẵn sàng tiếp nhận và điều trị có hiệu quả cho bệnh nhân khi 

có tình huống xảy ra. 

 - Trạm Y tế: Phân công lịch trực, lịch thường trú cụ thể trong dịp tết, thực 

hiện nghiêm quy chế trực. Chuẩn bị và sẵn sàng phương án ứng phó với các tình 

huống có thể xảy ra. 

 - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: 

 + Đảm bảo công tác triển khai đồ vải phục vụ bệnh nhân và xử lý dụng cụ 

phục vụ tại các khoa, phòng điều trị và phòng mổ. 

 + Đảm bảo công tác vệ sinh ngoại cảnh, xử lý rác thải y tế.  
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1.2. Chuẩn bị cho công tác cấp cứu khi có dịch bệnh, thảm hoạ xảy ra: 

 Duy trì đội cấp cứu ngoại viện  thường trú Tết Nguyên Đán 2025 gồm: 

TT Họ và tên Chức vụ/ TĐCM Khoa/phòng Ghi chú 

 Ngày  25/1   

1 Lê Tuấn Anh  Bác sỹ P. KH-NV Đội trưởng 

2 Vy Hùng Cường Bác sỹ K.Nội  

3 Lương Minh Giáp Điều Dưỡng K. CĐHA  

4 Nguyễn Văn Lượng Lái xe P. TCHC  

 Ngày 26/1   

1 Nguyễn Văn Toán Bác sỹ K. K. RHM-MẮT-TMH Đội trưởng 

2 Đào Duy Thăng Điều Dưỡng K. GMHS-CC-PT-CĐ  

3 Dương Trọng Thái Điều Dưỡng K. GMHS-CC-PT-CĐ  

4 Nguyễn Văn Lượng Lái xe P. TCHC  

 Ngày 27/1  

1 Phạm Mạnh Linh Bác sỹ K. GMHS-CC-PT-CĐ Đội trưởng 

2 Hoàng Mạnh Cường Bác sỹ P.KH-NV  

3 Hoàng Anh Dũng Điều Dưỡng K. GMHS-CC-PT-CĐ  

4 Bùi Duy Mùi Lái xe P. TCHC  

 Ngày 28/1  

1 Vũ Thế Cầu Bác sỹ K. Ngoại Đội trưởng 

2 Trần Thanh Tùng Bác sỹ K.Sản  

3 Vũ Văn Quang Điều Dưỡng K. Ngoại  

4 Bùi Duy Mùi Lái xe P. TCHC  

 Ngày 29/1  

1 Phạm Thái Bình Bác sỹ K. GMHS-CC-PT-CĐ Đội trưởng 

2 Lâm Bảo Việt Điều Dưỡng K. GMHS-CC-PT-CĐ  

3 Hoàng Văn Phú Điều Dưỡng K. Truyền Nhiễm  

4 Lương Tú Phong Lái xe P. TCHC  

 Ngày  30/1  

1 Đặng Văn Thanh Bác sỹ K. GMHS-CC-PT-CĐ Đội trưởng 

2 Đinh Ngọc Sơn Bác sỹ K.CĐHA  

3 Nguyễn Văn Chương Điều Dưỡng K. GMHS-CC-PT-CĐ  

4 Lương Tú Phong Lái xe P. TCHC  

 Ngày 31/1  

1 Bùi Sơn Tùng Bác sỹ K. Nhi Đội trưởng 

2 Trần Đức Giang Bác sỹ K.Nội  

3 Dương Trọng Thái Điều Dưỡng K. GMHS-CC-PT-CĐ  

4 Lương Tú Phong Lái xe P. TCHC  

 Ngày 01/2    

1 Phạm Bình Dương Bác sỹ K. Ngoại Đội trưởng 

2 Đặng Quốc Việt KTV CĐHA  

3 Hoàng Văn Chu Điều Dưỡng K. GMHS-CC-PT-CĐ  

4 Lương Tú Phong Lái xe P. TCHC  

 Ngày 02/1    

1 Vũ Quốc Huy Bác sỹ K. TN Đội trưởng 

2 Nguyễn Văn Đức Bác sỹ K. GMHS-CC-PT-CĐ  

3 Phùng Văn Đồng Điều Dưỡng CC 05  

4 Lương Tú Phong Lái xe P. TCHC  
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 - Nhiệm vụ: Chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển, dụng cụ cấp cứu, 

thuốc sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, khi có tình huống xảy ra phải kịp thời tham gia 

ứng cứu. 

 - Yêu cầu: Đội cấp cứu ngoại viện và phòng chống thảm hoạ tham gia trực 

thường trú trong các ngày Tết Nguyên Đán.  

 * Lưu ý:   

 - Các thành viên trong các Tổ - Đội không được tắt điện thoại và để lại 

địa chỉ khi đi vắng. Khi có lý do ra khỏi địa bàn phải báo cáo và xin ý kiến của 

Ban Giám đốc.  

 - Nếu Lịch thường trú trùng với lịch trực chuyên môn, các vị trí báo 

phòng KHNV trước ngày 25/01/2025. 

 - Khi các thành viên trong đội cấp cứu thảm hoạ tham gia công tác vận 

chuyển bệnh nhân; Đội thường trực cấp cứu sẽ bổ xung nhân lực cho nhau 

tham gia cấp cứu ngoại viện và chịu sự chỉ đạo của Bác sỹ trực lãnh đạo. 

 2. Thường trực tại Trung tâm trong dịp tết: 

 2.1. Kíp trực: Thường trực 24/24 giờ. 

 - Thành phần: 01 lãnh đạo, 07 Bác sỹ, 12 Điều dưỡng - NHS - KTV, trực 

thường trú (có lịch cụ thể từng ngày). 

 - Hàng ngày bàn giao giữa các kíp trực tại các khoa vào lúc 7h00. Bàn giao 

trực lãnh đạo và trực Bác sĩ vào lúc 7h15. 

 - Trực lãnh đạo phát tiền bồi dưỡng trực và tiền hỗ trợ cho bệnh nhân hàng 

ngày trong 03 ngày Tết. 

 2.2. Tại Khoa Gây mê - Hồi sức - Cấp cứu - Phẫu thuật - Chống độc và 

Khoa Khám bệnh:  

 Chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, dịch truyền; Kiểm tra toàn bộ các trang thiết 

bị cấp cứu tại chỗ, đặc biệt tại phòng cấp cứu ban đầu. Bố trí người trực 24/24 giờ 

(có lịch trực kèm theo), phải ở đúng vị trí thường trực.  

 2.3. Tại các khoa lâm sàng: 

 - Các khoa chuẩn bị đầy đủ giường bệnh, bố trí đủ cơ số thuốc, vật tư và 

phương tiện cấp cứu sẵn sàng tiếp nhận và điều trị có hiệu quả cho bệnh nhân. Khi 

số bệnh nhân trong khoa vượt quá số giường bệnh kế hoạch: 

 + Các đồng chí Trưởng khoa chịu trách nhiệm phân công, bố trí Bác sĩ trong 

khoa thường trú, hỗ trợ Bác sĩ trực giải quyết, xử trí bệnh nhân; phân lịch cụ thể 

trong cấp cứu thảm họa, lấy mẫu xét nghiệm. 

 + Điều dưỡng trưởng khoa chịu trách nhiệm phân công, bố trí Điều dưỡng 

trong khoa thường trú, hỗ trợ Điều dưỡng trực giải quyết, xử trí bệnh nhân. 

 2.4. Tổ bảo vệ: 

 Bố trí thường trực 24/24, bảo vệ tài sản, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ, 

thường xuyên tuần tra giữ gìn trật tự  an ninh trong Trung tâm. 
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 * Ghi chú: 

 Tất cả các đồng chí tuyệt đối không được uống bia, rượu trong thời gian 

tham gia trực. 

 Điện thoại liên hệ khi cần thiết: 

 - Đường dây nóng: 0965.431.313 

 - Cấp cứu 05: 02032.207.488 

 - Phòng cấp cứu: bấm số 0333.887680, bấm gọi 115 

 - Bs. Đoàn Ngọc Thủy         - Giám đốc:                 0983.169.668 

 - Bs. Hoàng Lưu Lan Anh   - PGĐ:    0902.155.376 

 - Bs. Khổng Minh Toàn    - TP KHNV   0915.256.268 

 - Ds Hoàng Linh                 - TP TCHC:              0905.366.888 

 Đề nghị các Trưởng khoa/ phòng, Điều dưỡng trưởng phân công nhiệm vụ 

cụ thể đối với từng cá nhân theo kế hoạch ./. 

 

 
Nơi nhận: 
   - Sở Y tế Quảng Ninh (BC); 

   - Thường trực Thành  uỷ TP Móng Cái (BC); 

   - Thường trực UBND TP Móng Cái (BC); 

   - Thường trực HĐND TP Móng Cái (BC); 

   - Phòng Văn hóa thông tin TP Móng Cái (B/C); 

   - Phòng Y tế (BC); 

   - Các Khoa, phòng (TH); 

   - Lưu VT, KHNV./. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Ngọc Thủy 
 



YC KB K.Ngoại K. Lây K. Nội LCK Nhi K. XQ K. XN K. Dược Cntt Trực báo cáo

P.Khám Cọc 2PK .Hs-Nội Nhi-Lây Ngoại Sản CĐHA ĐT: 116 ĐT: 106 CC 05 C.Viện

2 20.1 Bs THỦY TÙNG ĐỨC HƯƠNG ĐẠM LINH TÙNG VÂN DŨNG NGỌC
HUYỀN 

THẢO
NGẤN NGỌC HẰNG L.ANH NHỚ THU HUẾ GIANG DINH P.THU QUÂN MÙI LƯỢNG

3 21.1 Bs L.ANH THÙY CƯỜNG HUYỀN VIỆT DƯƠNG HUỆ SƠN QUANG QUỲNH 
HƯƠNG 

LIÊN
QUANG NGUYỆT NGOAN HƯƠNG HÀ ANH KHÔI HOA VIỆT HẢI LINH CANH PHONG MÙI

4 22.1 Bs TOÀN T.ANH MINH LOAN
HUY 

THUYÊN
HUY ĐÀO L.TRANG ĐỒNG HÀ LY LINH LIÊN THU NGÂN PHÚ TRANG CHUNG PHƯỢNG TRIỀU AN MY THANH LƯỢNG PHONG

5 23.1 Bs L.ANH TOÁN HỒNG BÌNH CHÌU HUY CAO MINH THĂNG HUẾ
THỦY 

VƯỢNG
LAN NHUNG THẢO THÙY THẢO YẾN HẰNG GIÁP TRANG UYÊN HIÊN MÙI LƯỢNG

6 24.1 Bs THỦY HẠNH TUYỀN THANH ĐẠM LINH TÙNG Q.TRANG DŨNG NGỌC
LAN 

XUÂN
NGẤN THỊ NGỌC L.ANH NHỚ THU ÁNH GIANG THƠM N THU THỦY PHONG MÙI

7 25.1 Bs TOÀN THẮNG ĐỨC HƯƠNG
HUY 

THUYÊN
DƯƠNG LINH VÂN ĐỒNG QUỲNH 

TƯƠI 

VÂN
HỢP HẰNG NGUYỆT HƯƠNG NHÂN KHÔI HẢI VIỆT DUNG VŨ HÀ LƯỢNG PHONG CƯỜNG CƯỜNG

CN 26.1 Bs L.ANH TÙNG HỒNG HUYỀN VIỆT CẦU HUỆ SƠN QUANG HÀ 
LINH 

LIÊN
NGẤN NGOAN THU PHÚ TUYẾT CHUNG HUẾ TRIỀU HẠ P.THU QUÂN MÙI LƯỢNG QUYỀN T.ANH

2 27.1 Bs TOÀN THÙY MINH LOAN VIỆT CẦU ĐÀO L.TRANG THĂNG HUẾ
XUÂN 

THẢO
QUANG NGÂN NHUNG THÙY TRANG KHÔI HOA GIÁP TÂM LINH CANH PHONG MÙI HƯNG HÀ

3 28.1 Bs THỦY TÙNG CƯỜNG BÌNH ĐẠM LINH CAO MINH DŨNG NGỌC LY LINH LAN THẢO THỊ L.ANH HÀ ANH PHƯƠNG PHƯỢNG GIANG CHI MY THANH LƯỢNG PHONG LONG QUYÊN

4
29.1

Mùng 1
Bs TOÀN THÙY TUYỀN HUYỀN CHÌU DƯƠNG TÙNG Q.TRANG QUANG HUẾ

THỦY 

VƯỢNG
LIÊN NGỌC HẰNG HƯƠNG THẢO YẾN HẰNG VIỆT DINH UYÊN HIÊN MÙI LƯỢNG CƯỜNG CƯỜNG

5
30.1

(Mùng 2)
Bs L.ANH HẠNH MINH HƯƠNG

HUY 

THUYÊN
CẦU HUỆ SƠN THĂNG HÀ

LAN 

XUÂN
HỢP NGUYỆT NGOAN PHÚ TUYẾT CHUNG ÁNH TRIỀU HẢI N THU THỦY PHONG MÙI QUYỀN LONG

6
31.1

Mùng 3
Bs TOÀN THẮNG ĐỨC THANH

HUY 

THUYÊN
LINH LINH VÂN DŨNG QUỲNH

TƯƠI 

VÂN
NGẤN THU NGÂN THÙY NHÂN THU HẢI GIÁP AN VŨ HÀ LƯỢNG PHONG HƯNG THỤC

7 01.2 Bs L.ANH TÙNG HỒNG LOAN ĐẠM HUY TOÀN L.TRANG QUANG NGỌC
HUYỀN 

LIÊN
QUANG NHUNG THẢO L.ANH NHỚ KHÔI HẰNG GIANG TRANG THẮNG QUÂN MÙI LƯỢNG LONG CƯỜNG

CN 02.2 Bs THỦY THÙY CƯỜNG BÌNH CHÌU DƯƠNG LINH MINH ĐỒNG QUỲNH
HƯƠNG 

LIÊN
LAN THỊ NGỌC HƯƠNG HÀ ANH YẾN HOA VIỆT THƠM LINH CANH PHONG MÙI CƯỜNG QUYÊN

2 03.2 Bs TOÀN T.ANH TUYỀN THANH
HUY 

THUYÊN
HUY TÙNG Q.TRANG THĂNG HUẾ

XUÂN 

THẢO
LIÊN HẰNG NGUYỆT PHÚ TRANG PHƯƠNG PHƯỢNG TRIỀU DUNG MY THANH LƯỢNG PHONG

Bs Cầu

KS Hưng - Cường - Quyền

BẢNG PHÂN TRỰC TẾT 2025

THỨ Ngày LÃNH ĐẠO CC 05 Kế Toán
K. Sản

ĐT: 110

Trực lái xe

P. Ninh Dương 02033.883.210 -  TP 02033.881.210

*Cấp cứu 05: 02032.207.488 * Điện nước: Ks Dung - Lương

* Công An:

 *  Bảo Vệ 0377556111

THƯỜNG TRÚ

* Đọc CT: Bs Minh -Bs Q.Trang *Xe cứu thương: Mùi: 0943.391.988

* Ngoại:

* Gây Mê: Bs Bình 0336.609.999 * CNTT:

* Mắt:

* TMH: Bs T.Anh - Toán

* RHM Bs Minh - 

* SẢN Bs Cao - Đào

Bs Hạnh - Phương Lượng: 0905035688

Phong: 0968000763
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